
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHUYÊN KHOA CẤP I NĂM 2016 THIẾU GiẤY TỜ

TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Cơ quan công tác C. ngành Các giấy tờ cần bổ sung
1 Nguyễn Tuấn Anh 26/07/1982 Bắc Giang Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Chẩn đoán hình ảnh Quyết định tuyển dụng
2 Tống Thị Chinh 22/10/1976 Lai Châu Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Lai ChâuChẩn đoán hình ảnh  CV đi học và TNCT nơi khác
3 Nguyễn Văn Chuyển 15/09/1981 Hải Dương Bệnh viện ĐK Trí Đức Chẩn đoán hình ảnh Hợp đồng không ký
4 Nguyễn Cao Cường 13/01/1979 Thanh Hóa Bệnh viện ĐK Huyện Đông Sơn Chẩn đoán hình ảnh Làm lại Cv cử đi thi
5 Đàm Đình Diện 30.12.1988 Cao Bằng BV Đa khoa Phục Hoà, Cao Bằng Chẩn đoán hình ảnh chứng nhận ưu tiên
6 Hoàng Xuân Hòa 14/05/1981 Yên Bái Bệnh viện ĐK tỉnh Yên Bái Chẩn đoán hình ảnh QĐ chuyển ngạch
7 Trần Văn Kiên 29/04/1986 Bắc Giang Bệnh viện ĐK Hùng Vương Chẩn đoán hình ảnh Thiếu danh mục HĐ của BV
8 Trần Đình Tiến 26/03/1986 Hà Tĩnh Chẩn đoán hình ảnh  TNCT, Làm lại đon xin dự thi
9 Châm Triệu Tú 21/02/1989 Thái Nguyên Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên Chẩn đoán hình ảnh HĐLĐ trước 15/720/15
10 Vũ Anh Tuấn 28/11/1981 Hà Nam Bệnh viện Mắt Tây Nguyên Chẩn đoán hình ảnh CV đi thi
11 Lương Ánh Xuân 08/03/1984 Lạng Sơn Bệnh viện ĐK Đức Giang Chẩn đoán hình ảnh CV đi thi
12 Bùi Thị Bính 09.04.1986 Hoà Bình BV Đa Khoa Tỉnh Hoà Bình Da Liễu chứng nhận ưu tiên
13 Lương Thị Thuỳ Dung 22.03.1986 Cao Bằng BV Đa khoa TP Cao Bằng Da Liễu Thâm niên CT, Mở Thẻ
14 Nguyễn Thị Ngọc Hân 08.07.1987 Thái Bình BV Da lIễu Hà Nội Da Liễu Sơ yếu LL ko dấu
15 Vi Thị Minh Hậu 02.10.1982 Lạng Sơn Trung tâm giám định y khoa Lạng Sơn Da Liễu chứng nhận ưu tiên
16 Nguyễn Công Hoà 19.10.1971 Hà Tĩnh Trung tâm da liễu Hà Tĩnh Da Liễu Bổ nhiệm ngạch BS
17 Lê Văn Hùng 10.06.1981 Thanh Hoá Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Điện BiDa Liễu Thâm niên CT
18 Trần Huy Khánh 07.10.1969 Hải Phòng Trung tâm da liễu Hải Phòng Da Liễu Chứng minh thư, Bổ nhiệm ngạch BS
19 Hà Thị Tuyền 04.06.1986 Lào Cai BV Đa khoa Lào Cai Da Liễu chứng nhận ưu tiên
20 Nhữ Mạnh Hào 01/05/1979 Thanh Hóa BV Đa khoa Trí Đức Thành Gây mê hồi sức GPHĐ, DMKD, CMT hết hạn
21 Trịnh Văn Lê 20/10/1983 Thanh Hóa BV Đa khoa huyện Lang Chánh, Thanh HoáGây mê hồi sức Qđ nâng ngạch BS
22 Trần Phú 13/06/1984 Lào Cai BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ Gây mê hồi sức Bằng TNĐH
23 Ngô Văn Thành 19/03/1972 Nam Định BV Đa khoa Sài Gòn-Nam Định Gây mê hồi sức BX Giấy phép HĐ
24 Nguyễn Đức Tùng 08/10/1967 Vĩnh Phúc BV Phổi TƯ Gây mê hồi sức QĐ chuyển CT
25 Đinh Thị Hà 26/08/1974 Hà Giang BV Đa khoa tỉnh Hà Giang Giải phẫu bệnh Qđ tuyển dụng 
26 Dương Thị Tô Lệ 05/07/1983 Bắc Ninh BV Sản Nhi Bắc Ninh Giải phẫu bệnh Qđ chuyển CT
27 Đinh Thành Nam 21/04/1975 Hà Nam BV Đa khoa tỉnh Hà Nam Giải phẫu bệnh Qđ nâng ngạch Bs
28 Lê Thị Thấm 26/12/1975 Bắc Kạn BV Đa khoa Bắc Kạn Giải phẫu bệnh Qđ nâng ngạch Bs
29 Đặng Minh Hoài 31/07/1972 Hà Nội Bệnh viện Nhi Trung ương Hoá sinh y học CV cử đi thi
30 Nguyễn Hồng Phượngg 29/08/1973 Hà Nội BV Phụ Sản Hà Nội Hoá sinh y học CV cử đi thi
31 Lê Việt Quang 15/05/1980 Nghệ An BV Đa khoa tỉnh Hà Giang Hoá sinh y học Qđ nâng ngạch BS



32 Nguyễn Văn Thưởng 10/10/1981 Thái Bình BV Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh Hoá sinh y học CV cử đi thi
33 Phạm Thị Hải Ánh 19/01/1988 Hưng Yên Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu, Hưng YênHồi sức cấp cứu - TKMT

34 Hoàng Văn Châu 23/11/1985 Lào Cai Bệnh viện đa khoa Lào Cai Hồi sức cấp cứu - XNƯT
- TKMT

35 Nguyễn Đức Đợi 09/09/1988 Hải Dương Bệnh viện lao và Bệnh phổi Quảng Ninh Hồi sức cấp cứu -  HĐ LĐ

36 Luơng Tuấn Dũng 01/08/1978 Phú Thọ Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, Vĩnh PhúcHồi sức cấp cứu - XNƯT
- TKMT

37 Nguyễn Đắc Duy 16/08/1988 Hà Nội Bệnh viện đa khoa Vân Đình Hồi sức cấp cứu - TKMT

38 Bùi Văn Hải 21/01/1984 Hà Nội Bệnh viện đa khoa Medlatec Hồi sức cấp cứu - TKMT.
- Phạm vi HĐ

39 Bùi Nhung Hằng 03/02/1983 Sơn La Bệnh viện đa khoa Sơn La Hồi sức cấp cứu - XN ƯT
- TKMT, CMND

40 Bùi Thị Hằng 11/01/1987 Hải Dương Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang, Hải DHồi sức cấp cứu - TKMT
41 Nguyễn Huy Hoàng 10/07/1986 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thuỷ, Thanh HóaHồi sức cấp cứu - XNƯT
42 Nông Mạnh Hùng 18/08/1989 Hà Giang Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, Hà GiangHồi sức cấp cứu - Chưa đủ TG ưu tiên
43 Bùi Xuân Khánh 09/09/1986 Sơn La Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Hồi sức cấp cứu - TKMT
44 Trần Quang Khoa 18/06/1983 Vĩnh Phúc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, Vĩnh PhúcHồi sức cấp cứu - QĐ chuyển ngạch
45 Nguyễn Hữu Khương 23/09/1989 Hưng Yên Bệnh viện đa khoa Phố Nối, Hưng Yên Hồi sức cấp cứu - TKMT
46 Trần Vũ Kiệt 30/09/1985 Quảng Nam Bệnh viện đa khoa Quảng Nam Hồi sức cấp cứu - TKMT
47 Nguyễn Vĩnh Lâm 09/01/1986 Thái Bình Bệnh viện Bãi Cháy Hồi sức cấp cứu -CV dự thi
48 Hoàng Thị Thuý Loan 01/11/1984 Vĩnh Phúc Bệnh viện 74 trung ương Hồi sức cấp cứu - Nộp muộn
49 Phạm Ngọc Minh 05/07/1988 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Lâm Thao, Phú ThọHồi sức cấp cứu - TKMT

50
Trần Văn Nam 27/07/1977 Điện Biên Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Mường Lay, Điện BiHồi sức cấp cứu

- QĐ chuyển ngạch.
- XNƯT
- TKMT

51 Nguyễn Văn Ngọc 06/09/1985 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình Hồi sức cấp cứu - TKMT
52 Văn Thị Ngọc 18/11/1990 Vĩnh Phúc Trung tâm Y tế huyện Yên lạc, Vĩnh Phúc Hồi sức cấp cứu - TKMT

53
Hoàng Mạnh Nhất 23/04/1987 Phú Thọ Bệnh viện đa khoa Yên Lập, Phú Thọ Hồi sức cấp cứu

- XNƯT (2005).
- TKMT
- SYLL

54 Phí Đình Phú 13/03/1987 Phú Thọ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Hồi sức cấp cứu - QĐ tuyển dụng, HĐLĐ.
- TKMT

55 Trần Văn Phúc 14/09/1988 Thái Bình Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ, Thái Bình Hồi sức cấp cứu - CV dự thi
- TKMT



56

Hoàng Văn Tài 31/07/1979 Hà Giang Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hà Giang Hồi sức cấp cứu

- QĐ chuyển ngạch.
- XN thâm niên CN.
- XN ƯT
- TKMT

57 Mai Xuân Thiên 20/01/1989 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Hồi sức cấp cứu - TKMT
58 Phạm Thị Kim Thoa 12/05/1987 Hà Nội Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức Hồi sức cấp cứu - CV dự thi
59 Đoàn Thị Thu 10/12/1986 Bắc Giang Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bắc Giang Hồi sức cấp cứu - TKMT
60 Nguyễn Hữu Toàn 08/03/1985 Thanh Hóa Bệnh viện 71 Trung ương Hồi sức cấp cứu - Bổ sung HĐ LĐ

61 Bùi Thanh Tuấn 31/12/1988 Hòa Bình Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Hồi sức cấp cứu - XNƯT
- TKMT

62 Đỗ Minh Tuấn 19/10/1983 Thái Bình Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình Hồi sức cấp cứu - TKMT
- Con TB

63 Nguyễn Ngọc Tuyền 25/08/1983 Nam Định Bệnh viện đa khoa huyện Mường Khương, Lào CaiHồi sức cấp cứu - XNƯT.
- TKMT.

64

Đỗ Như Việt 03/02/1980 Yên Bái Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, Yên Bái Hồi sức cấp cứu

- XNƯT
- QĐ chuyển ngạch
- XN thâm niên
- TKMT

65
Đinh Văn Vinh 08/06/1976 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Thanh Hà, Thanh Hóa Hồi sức cấp cứu

- Giấy phép hành nghề.
- TKMT
- CV dự thi

66 Giàng A Vừ 25/06/1982 Yên Bái Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Yên BáiHồi sức cấp cứu - TKMT
67 Phạm Văn Cường 10.03.1992 Nam Định PKĐK Chữ thạp đỏ Vĩnh Bảo-HP KTYH CNXN TNCT, CV, HĐLĐ
68 Đặng Thị Hảo 22.01.1982 Thái Bình BVĐK Hà Đông KTYH CNXN thiếu TNCT
69 Phạm Thùy Linh 27.07.1981 Hà Nội PK Gia đình HN KTYH CNXN TNCT
70 Trương Thị Minh Nguyệt 27.06.1984 Ninh Bình Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định KTYH CNXN TNCT
71 Vũ Trường Chinh 27/11/1989 Thanh Hóa BV Đa khoa Tâm Đức Cầu Quan Ngoại khoa GPHN, DM KD
72 Phạm Duy Đức 23/08/1987 Hà Nội 101 đường Chiến Thắng, Văn Quán Hà Đông, Hà NNgoại khoa GPHN, DM KD, HĐLĐ
73 Nguyễn Văn Huệ 29/07/1983 Hà Giang BV Đa khoa Quang Bình Ngoại khoa Qđ nâng ngạch BS
74 Nguyễn Văn Hùng 26/08/1987 Vĩnh Phúc TTYT Tam Dương , Vĩnh Phúc Ngoại khoa thiếu bằng ĐH
75 Hoàng Thế Hưng 08/12/1986 Lào Cai BV Đa khoa huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Ngoại khoa Qđ nâng ngạch BS
76 Hoàng Tùng Sơn 26.08.1987 Cao Bằng BV Đa khoa Trùng Khánh - Cao Bằng Ngoại khoa chứng nhận ưu tiên
77 Nguyễn Thanh Sơn 29/09/1988 Quảng Ninh BV Đa khoa Hoàng An, TP Thái Bình, tỉnh Thái BNgoại khoa GPHĐ, DMKD
78 Mai Văn Sự 15/04/1987 Thanh Hóa BV Đa khoa Hợp Lực, Thanh Hóa Ngoại khoa GPHĐ, DMKD
79 Trương Văn Sửu 22/07/1985 Nghệ An Công ty cổ phần BV Đa khoa Hưng Hà, Hưng YênNgoại khoa GPHĐ, DMKD
80 Lục Việt Tiệp 23/06/1988 Thái Nguyên BV Đa khoa Hùng Vương Ngoại khoa GPHĐ, DMKD



81 Lại Đức Tình 29/10/1977 Yên Bái BV Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ Ngoại khoa Qđ nâng ngạch bs, qđ chuyên CT
82 Vương Văn Tuấn 27/03/1980 Hà Giang BV Y Dược học cổ truyền tỉnh Hà Giang Ngoại khoa Qđ nâng ngạch BS
83 Nguyễn Thị Dịu 15.01.1977 Bắc Kan Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Quảng NinhNhãn khoa chứng nhận ưu tiên
84 Lê Xuân Đông 03.05.1987 Thanh Hoá BV Mắt Thanh Hoá Nhãn khoa Cv cử đi dự thi, Chứng minh thư
85 Nguyễn Thị Bích Hiền 22.09.1979 Nghệ An BV Đa khoa Thanh Chương-Nghệ An Nhãn khoa Cv cử đi dự thi
86 Nguyễn Thị Hải Hồng 15.07.1986 Hưng Yên BV Đa khoa Phố Nối Nhãn khoa Chứng minh thư
87 Ngô Thị Huế 12.10.1978 Bắc Giang BV Đa khoa Yên Thế, Bắc Giang Nhãn khoa Chúng chỉ đinh hướng công chứng
88 Nguyễn Hồng Nam 07.09.1983 Hải Dương Cty TNHH PKĐK An Lành Nhãn khoa Thâm niên CT, CV cử đi dự thi
89 Trần Thị Hà Ngọc 27.07.1984 Thanh Hoá BV Mắt Bắc Trung Nam Nhãn khoa TNCT, GPHN 
90 Bạc Văn Thân 29.10.1988 Sơn La BV Đa khoa KV Phù Yên Nhãn khoa chứng nhận ưu tiên
91 Đặng Thị Trang 22.07.1987 Thanh Hoá BV Mắt Thanh Hoá Nhãn khoa Cv cử đi dự thi, chứng nhận ưu tiên
92 Vương Minh Tuân 02.10.1983 Hà Giang BV Đa khoa Quang Bình, Hà Giang Nhãn khoa chứng nhận ưu tiên
93 Nguyễn Thị Hải Yến 01.09.1987 Hải Phòng BV hữu nghị Việt Tiệp Nhãn khoa Cv cử đi dự thi

94
Đỗ Thị Trâm Anh 27/06/1988 Điện Biên Phòng khám Thiện Nhân Nhi khoa

- Hợp đồng LĐ.
- Giấy phép hành nghề.
- XN thâm niên

95

Nguyễn Tuấn Anh 22/11/1984 Lào Cai Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai Nhi khoa

- Đơn.
- QĐ cử đi dự thi
- QĐ điều động
- XN ƯT
- TKMT

96 Trần Thị Minh Anh 07/03/1985 Thanh Hóa Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Nhi khoa - TKMT

97 Đinh Thị Ánh 11/05/1988 Hà Nam Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai Nhi khoa - TKMT
- Bằng TNĐh k rõ ràng

98 Trần Thị Bình 04/07/1986 Thanh Hóa Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Nhi khoa - TKMT
99 Vũ Thị Chí 13/04/1986 Bắc Ninh Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Nhi khoa - TKMT, CMND

100 Nguyễn Mạnh Cường 16/08/1987 Bắc Giang Bệnh viện đa khoa huyện Lạng Giang, Bắc GiangNhi khoa - TKMT
- CV cử đi dự thi

101
Phạm Thọ Dũng 02/10/1983 Thái Bình Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai Nhi khoa

- XN ƯT.
- QĐ điều chuyển CT.
- TKMT, Ảnh, CMND

102 Lê Thị Thu Giang 28/04/1982 Phú Thọ Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Sơn, Phú ThNhi khoa - TKMT
103 Trần Thị Thuý Hà 28/01/1989 Nghệ An Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ an Nhi khoa - CV dự thi

104 Nịnh Thị Thu Hằng 17/10/1977 Tuyên Quang Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên, Phú ThọNhi khoa - QĐ tuyển dụng, chuyển ngạch
- XN thâm niên.

105 Hoàng Thị Hồng Hạnh 13/10/1986 Hà Giang Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang Nhi khoa - TKMT, CMND hết hạn



106 Nông Thị Hạnh 12/11/1984 Cao Bằng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Nhi khoa TKMT
107 Nguyễn Đức Hậu 06/09/1989 Lào Cai Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Nhi khoa TKMT
108 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/01/1984 Vĩnh Phúc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Nhi khoa TKMT, CMND hết hạn
109 Trần Văn Hùng 12/06/1989 Hà Giang Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê, Hà GiangNhi khoa TKMT, CMND, Ảnh.
110 Phùng Thị Thu Hương 24/09/1986 Hà Nội Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì Nhi khoa TKMT
111 Trần Thị Lan 29/02/1984 Bắc Giang Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang Nhi khoa - TKMT, CMND, Ảnh
112 Nguyễn Thị Kim Liên 06/11/1981 Hà Nam Bệnh viện Phụ Sản Hà nội Nhi khoa TKMT
113 Nguyễn Thị Thuý Liên 16/08/1983 Hà Nội Bệnh viện Bạch Mai Nhi khoa TKMT
114 Phạm Thị Lụa 16/08/1985 Nam Định Bệnh viện Nhi Nam Định Nhi khoa TKMT
115 Phạm Hồng Nam 05/08/1975 Thái Bình Công ty cổ phần Y tế Phúc Sơn Nhi khoa TKMT
116 Võ Thị Ngân 26/07/1985 Thanh Hóa Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Nhi khoa TKMT
117 Dương Thị Ngọc 26/03/1987 Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Dương, Tuyên QuangNhi khoa - XNƯT
118 Vũ Thị Ngọc 04/12/1984 Quảng Ninh Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, Quảng NinhNhi khoa - TKMT, CMND, Ảnh
119 Hứa Thị Hồng Nguyên 01/03/1989 Thái Nguyên Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên Nhi khoa - TKMT, CMND

120
Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/12/1986 Vĩnh Phúc Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc Nhi khoa

- Bổ sung HĐ LĐ, CNTNCN
- QĐ TD 2015
- CMND

121 Trần Thị Nhung 02/01/1985 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Thanh HóaNhi khoa - XN ưu tiên.
- TKMT

122 Lê Thị Oanh 15/10/1985 Thanh Hóa Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Nhi khoa TKMT

123
Bạc Văn Păn 09/02/1972 Sơn La Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên, Sơn laNhi khoa

- XN thâm niên CN.
- QĐ chuyển ngạch.
- CMND

124 Bùi Thu Phương 11/06/1984 Thái Bình Bệnh viện trung ương Quân đội 108 Nhi khoa TKMT
125 Hoàng Hồng Quang 18/04/1989 Quảng Ninh Bệnhv iện đa khoa khu vực Cẩm Phả Nhi khoa TKMT
126 Hà Thị Quế 08/08/1981 Yên Bái Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Yên BáiNhi khoa TKMT

127 Nông Thị Quý 20/07/1982 Lạng Sơn Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, Lnạg Sơn Nhi khoa - XN Ưu tiên
- Tờ khai mở thẻ

128  Đoàn Thị Quỳnh 13/11/1986 Hải Dương Bệnh viện Nhi Hải Dương Nhi khoa TKMT
129 Trương Thị Thuý Quỳnh 15/08/1987 Ninh Bình Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình Nhi khoa - TKMT, CMND, Ảnh.
130 Vũ Thị Hương Sen 10/02/1986 Hải Dương Bệnh viện Nhi Hải Dương Nhi khoa TKMT

131  Đỗ Thị Ngọc Son 28/06/1986 Lâm Đồng Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên, Lâm Đồng Nhi khoa - CV cử đi dự thi.
- XN thâm niên CN.

132  Nguyễn Thanh Sơn 07/03/1986 Thanh Hóa Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Nhi khoa TKMT
133 Nguyễn Thị Sơn 18/04/1986 Bắc Giang Bệnh viện Bãi Cháy Nhi khoa TKMT
134 Sùng A Súa 14/03/1985 Điện Biên Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Điện BiNhi khoa TKMT



135 Đỗ Thị Thảo 26/07/1986 Quảng Ninh Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, Quảng NinhNhi khoa - TKMT, CMND, Ảnh
136 Lê Thị Thu 10/02/1987 Vĩnh Phúc Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc Nhi khoa TKMT
137 Phạm Anh Thư 22/12/1988 Nam Định Bệnh viện Bắc Thăng Long Nhi khoa TKMT
138 Hoàng Đức Thuận 08/10/1987 Lạng Sơn Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng sơn Nhi khoa TKMT
139 Nguyễn Thị Thuỷ 01/06/1987 Phú Thọ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Nhi khoa TKMT
140 Kiều Tiến 10/02/1987 Phú Thọ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Nhi khoa - TKMT, CMND, Ảnh
141 Lương Thanh Tiến 30/01/1989 Hà Nội Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, Hà Nội Nhi khoa - TKMT

142
Trương Khánh Toàn 23/11/1977 Phú Thọ Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên tỉnh Lào CaiNhi khoa

- QĐ chuyển ngạch.
- XN ƯT
- TKMT

143 Ngô Thanh Tú 26/04/1985 Hà Nội Bệnh viện đa khoa Đức Giang Nhi khoa - XN của TTKTĐBCL của BGD

144 Nguyễn Hữu Tùng 22/05/1978 Vĩnh Phúc Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcNhi khoa - QĐ chuyển ngạch.
- TKMT

145 Nguyễn Thị Tuyết 15/12/1980 Vĩnh Phúc Trung tâm Y tế Tam Đảo, Vĩnh Phúc Nhi khoa - TKMT
- XNƯT

146 Lê Hải Vân 12/06/1984 Hải Dương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương Nhi khoa - QĐ tuyển dụng.

147

Lưu Thị Xuân 25/03/1974 Vĩnh Phúc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcNhi khoa

- CV cử đi dự thi.
- Quyết định tuyển dụng và chuyển ngạch 
BS
- TKMT

148 Ngô Thị Xuân 29/12/1975 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn, Hà Nội Nhi khoa - QĐ chuyển ĐVCT
149 Hoàng Hải Yến 17/11/1988 Bắc Kạn Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn Nhi khoa - XN Ưu tiên
150 Lê Thị Lan Anh 12.11.1986 Vĩnh Phúc BV Đa khoa trung tâm Lạng Sơn Nội khoa chứng nhận ưu tiên
151 Đàm Văn Ánh 26/05/1987 Nam Định Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm phả, Quảng NinhNội khoa - Thiếu chữ ký TKMT
152 Đỗ Thị Chang 20/04/1989 Hải Phòng Bệnh viện Kiến An Nội khoa - Bổ sung HĐLĐ
153 Nguyễn Thị Chuyên 22/12/1989 Hải Dương Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ, Hải DươngNội khoa - QĐ điều chuyển
154 Nguyễn Thị Cúc 20/02/1989 Hải Dương Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, Hà NộiNội khoa - CV cử đi học
155 Lê Thị Anh Đào 12/07/1985 Nghệ An Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nghệ An Nội khoa - Tờ khai mở thẻ, CMND, Ảnh

156
Hoàng Đăng Điện 28/06/1985 Bắc Giang Bệnh viện 19-8, Bộ công an Nội khoa

- CV cử đi dự thi
- Giấy KSK
- Tờ khai mở thẻ, CMND

157 Đào Thị Dịu 08/03/1984 Bắc Giang Bệnh viện đa khoa TP Bắc Giang Nội khoa - TKMT
- CC hành nghề

158 Quách Thị Dung 25/06/1988 Hòa Bình Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Nội khoa - XN ƯT



159

Trần Thị Thuỳ Dung 20/12/1987 Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà tĩnh Nội khoa

- CV cử đi dự thi
- QĐ tuyển dụng.
- XN thâm niên CN
- XN SYLL

160 Trần Mạnh Hà 28/08/1973 Lào Cai Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Yên BáiNội khoa - Chữ ký TKMT

161
Nguyễn Tiến Hải 20/05/1974 Phú Thọ Ban bảo vệ, Chăm sóc sức cán bộ tỉnh Lào CaiNội khoa

- QĐ chuyển ngạch BS.
- Thiếu chữ ký TKMT
- XN ƯT

162 Nguyễn Thị Hạnh 01/09/1985 Quảng Ninh Bệnh viện Việt Nam-Thuỵ Điển uông bí, Quảng NinhNội khoa - Xác nhận SYLL
163 Lưu Xuân Hào 02/05/1974 Thái Bình Bệnh viện Bạch Mai Nội khoa - Chữ ký TKMT
164 Trần Thị Hiên 15/08/1987 Nam Định Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định Nội khoa - Tờ khai mở thẻ
165 Từ Thị Hoa 07/12/1988 Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ Nội khoa - Tờ khai mở thẻ
166 Nguyễn Đức Hoàng 21/03/1971 Tuyên Quang Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội Nội khoa - XN thâm niên CN

167 Đỗ Thị Bích Hồng 23/07/1972 Thái Nguyên Trương tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm Nội khoa - XN thâm niên CN BSĐK
- Tờ khai mở thẻ.

168 Nông Thị Thu Huế 14/12/1982 Cao Bằng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng Nội khoa - XN ƯT
169 Nguyễn Thị Minh Huệ 02/10/1989 Yên Bái Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Yên Bái Nội khoa - Thiếu tờ khai mở thẻ
170 Nông Bích Huệ 13/11/1986 Cao Bằng Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Uyên, Cao BNội khoa - QĐ chuyển CT
171 Tăng Thanh Huệ 16/11/1990 Hải Phòng Bệnh viện đa khoa Gia Lâm Nội khoa - Tờ khai mở thẻ
172 Lê Thị Hương 25/12/1985 Thái Bình Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình Nội khoa - CMND, TKMT
173 Trịnh Thị Lan Hương 24/02/1989 Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh Nội khoa - Tờ khai mở thẻ.

174

Dương Thị Hường 05/02/1973 Nghệ An Trung tâm Y tế - Học viện Chính trị Hành chính QuNội khoa

- CV cử đi dự thi.
- Lý lịch.
- XN thâm niên CN k phù hợp
- BS tuyến cơ sở
- QĐ tuyển dụng.
- Tờ khai mở thẻ

175 Nguyễn Thị Hường 23/08/1986 Hưng Yên Bệnh viện đa khoa Phố Nối Nội khoa - Tờ khai mở thẻ.
176 Phạm Thị Minh Hường 04/03/1984 Thái Bình Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình Nội khoa - TKMT

177 Trần Thị Thu Hường 12/10/1974 Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân, Hà TĩnhNội khoa - QĐ chuyển ngạch BS
- Tờ khai mở thẻ

178 Phạm Ngọc Huy 27/10/1987 Thái Bình Bệnh viện Bãi Cháy Nội khoa - CV cử đi dự thi

179 Trần Đức Huy 29/09/1965 Hà Nội Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Hà NNội khoa - CV dự thi.
- XN thâm niên CN Nội từ 1996

180 Nguyễn Thị Huyền 06/10/1985 Bắc Giang Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang Nội khoa - Tờ khai mở thẻ
- XN CN CC-Nhi



181 Nguyễn Hữu Khánh 10/10/1986 Thanh Hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh bình Nội khoa - CV cử đi dự thi
182 Vi Văn Khương 10/02/1974 Nghệ An Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Nghệ An Nội khoa - Trưởng khoa YTCC thi Nội (trạm y tế từ 06-12)
183 Dương Thị Thu Lan 08/07/1974 Thái Bình Bệnh viện Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc Nội khoa - CV dự thi.
184 Đỗ Thị Lành 13/10/1987 Thái Bình Bệnh viện đa khoa Vân Đình Nội khoa - tờ khai mở thẻ

185

Lê Văn Lợi 10/04/1976 Thanh Hóa Trung tâm y tế huyện Nông Cống, Thanh HoáNội khoa
- QĐ tuyển dụng, chuyển ngạch BS.
- QĐ dự thi và XN thâm niên không khớp
- Tờ khai mở thẻ

186 Phan Thị Mai 13/06/1982 Ninh Bình Bệnh viện đa khoa Ninh Bình Nội khoa - Tờ khai mở thẻ
187 Lê Thị Nguyệt Minh 27/11/1985 Bắc Giang Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bắc Ninh Nội khoa - Tờ khai mở thẻ

188

Phạm Tuấn Nam 21/09/1986 Lào Cai Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn, Lào CaiNội khoa

- QĐ chuyển ngạch.
- XN ưu tiên.
- CV cử đi dự thi
- Tờ khai mở thẻ

189 Hà Huyền Nga 12/08/1988 Hòa Bình Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Nội khoa - XN ƯT
190 Phạm Thị Thanh Nhàn 04/06/1981 Nghệ An Bệnh viện Phong - Da liễu trung ương Quỳnh Lập, Nghệ AnNội khoa - Chữ ký TKMT

191 Trương Hữu Ninh 25/03/1971 Bắc Ninh Trường Đại học Bách khoa Nội khoa - CV cử đi dự thi.
- Thiếu chữ ký TKMT

192 Vũ Đình Phan 09/03/1987 Bắc Ninh Trung tâm Y tế dự phòng Bắc Ninh Nội khoa - Thiếu chữ ký TKMT
193 Lò Thị Phương 19/07/1983 Điện Biên Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Nội khoa - Tờ khai mở thẻ
194 Lương Thị Phượng 19/10/1982 Thanh Hóa Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa Nội khoa - Tờ khai mở thẻ, CMND

195

Nguyễn Xuân Quân 01/12/1974 Hải Dương Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp Nội khoa

- QĐ tuyển dụng.
- XN thâm niên BSĐK
- XN lý lịch
- Tờ khai mở thẻ, CMND

196 Lò Văn Sen 11/11/1971 Điện Biên Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện BiNội khoa - Tờ khai mở thẻ

197
Nguyễn Hương Sen 26/09/1979 Lào Cai Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai Nội khoa

- QĐ chuyển ngạch.
- Tờ khai mở thẻ
- XN ƯT

198 Hà Long Sơn 22/07/1983 Lạng Sơn Bệnh viện đa khoa trung tâm Lạng Sơn Nội khoa - Tờ khai mở thẻ
- Xác nhận ƯT

199 Nguyễn Ngọc Sơn 07/06/1989 Hưng Yên Bệnh viện đa khoa Phố Nối Nội khoa - Tờ khai mở thẻ

200 Lê Thị Thắm 21/12/1985 Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Như Xuân, Thanh Hóa Nội khoa - Xác nhận Ưu tiên.
- Thiếu chữ ký TKMT

201 Nguyễn Ngọc Thành 11/06/1988 Bắc Ninh Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm phả, Quảng NinhNội khoa - Thiếu chữ ký TKMT
202 Trương Kim Thiện 17/03/1972 Phú Thọ Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Khê, Phú ThNội khoa - Tờ khai mở thẻ, CMND, Ảnh



203 Nguyễn Thị Tho 27/09/1986 Hải Dương Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bắc Ninh Nội khoa - Tờ khai mở thẻ, CMND

204 Vũ Văn Thọ 16/10/1978 Hòa Bình Bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc, Hòa BìnhNội khoa - XN ƯT.
- Chữ ký TKMT

205 Đinh Thị Bảo Thoa 14/01/1977 Sơn La Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng  trung ươngNội khoa - Tờ khai mở thẻ

206 Đỗ Trọng Thu 28/03/1975 Bắc Giang Trung tâm Y học dự phòng tỉnh Bắc Giang Nội khoa - QĐ chuyển ngạch.
- Tờ khai mở thẻ

207 Nguyễn Diệu Thuý 07/12/1987 Hà Nội Bệnh viện Thanh Nhàn Nội khoa - CV cử đi dự thi
208 Lê Thu Thuỷ 12/03/1988 Hà Nội Bệnh viện Thanh Nhàn Nội khoa - CV cử đi thi
209 Nguyễn Xuân Tiến 09/11/1988 Hưng Yên Bệnh viện đa khoa Quận Lê Chân, Hải PhòngNội khoa - Tờ khai mở thẻ
210 Trần Quốc Toàn 10/08/1979 Yên Bái Hội đồng y tỉnh Yên Bái Nội khoa - Quyết định chuyển ngạch BS

211
Bùi Thị Huyền Trang 29/09/1986 Hà Nội Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ công An Nội khoa

- CV cử đi dự thi
-Làm lại TNCT
- Tờ khai mở thẻ

212 Nguyễn Thu Trang 11/10/1987 Lạng Sơn Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn Nội khoa - Xác nhận ƯT

213 Đỗ Doãn Trọng 16/06/1984 Hải Phòng Bệnh viện Bãi Cháy Nội khoa - CV cử đi dự thi.
- Tờ khai mở thẻ

214 Nguyễn Tuấn 12/08/1984 Nghệ An Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nghệ An Nội khoa - TKMT CMND, Ảnh
215 Trần Anh Tuấn 25/09/1988 Thái Nguyên Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên Nội khoa - Chữ ký TKMT

216
Trần Quốc Tuấn 22/09/1989 Quảng Ninh Bệnh viện Bãi Cháy Nội khoa

- CV cử đi dự thi.
- HDLĐ
- Chữ ký TKMT

217 Vũ Thanh Tuấn 20/05/1988 Hải Dương Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh Nội khoa - CMND

218 Phạm Thuý Vân 26/10/1987 Nam Định Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh bình Nội khoa - CV cử đi dự thi
- Tờ khai mở thẻ

219 Lâm Nguyên Văn 11/01/1983 Bắc Giang Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn, Bắc GiangNội khoa - Bằng TNĐH
- XN ƯT

220 Phạm Quang Vinh 18/05/1978 Bắc Giang Bệnh viện Thận Hà Nội Nội khoa - Tờ khai mở thẻ, CMND

221

Phạm Thị Yến 04/06/1975 Sơn La Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, Sơn LaNội khoa

- QĐ chuyển ngạch.
- XN thâm niên sau TNĐH.
- CN Ưu tiên.
- Tờ khai mở thẻ

222 Trịnh Thị Hương 20/08/1983 Quảng Ninh Bệnh viện Bãi Cháy Phục hồi chức năng CV cử đi thi
223 Đỗ Hồng Cuông 12.05.1979 Nam Định Nha khoa Sài Gòn -Ngọc Hồi Răng Hàm Mặt Cv cử đi dự thi, HĐ lao động, GPHN
224 Đào Hồng Dương 15.05.1983 Nam Định Nha khoa nụ cười Răng Hàm Mặt CV cử dự thi
225 Nguyễn Thị Hoa 10.01.1985 Hà Nam Nha khoa nụ cười Răng Hàm Mặt CV cử dự thi
226 Nguyễn Hoàng Tân 18.05.1983 Nam Định BV Đa khoa tỉnh Nam Định Răng Hàm Mặt Giấy công nhận bằng của Cục khảo thí BGD, CV cử đi thi



227 Doãn Hoài Thanh 30.05.1981 Thái Bình Phòng khám nha khoa Răng Hà Nội Răng Hàm Mặt CV cử đi thi
228 Lê Thị Hải Vân 24.09.1987 Thái Nguyên Nha khoa Việt Úc Răng Hàm Mặt GPHN, giấy phép của cơ sở khám chữa bệnh
229 Lê Việt Anh 08/10/1988 Sơn La BVĐK Thảo Nguyên Mộc Châu, Sơn La Sản phụ khoa Thiếu xác nhận UT
230 Nguyễn Thị Kim Anh 05/06/1984 Hà Nam BVĐK tỉnh Hà Nam Sản phụ khoa Thiếu TKMT
231 Trịnh Công Báu 26/10/1986 Thái Bình BVĐK khu vực Nghĩa Lộ, Yên Bái Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT

232 Hoàng Thị Hà Bích 28/10/1988 Yên Bái BVĐK tỉnh Yên Bái Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT; thiếu xác nhận UT

233 Trần Thị Bình 28/10/1970 Hòa Bình Viện YHCT Quân Đội Sản phụ khoa Thiếu xác nhận UT
234 Hoàng Thị Hồng Chiêm 15/08/1986 Lạng Sơn BVĐK trung tâm tỉnh Lạng Sơn Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT, XN UT
235 Lâm Thị Chiu 08/09/1989 Vĩnh Phúc Trung tâm y tế huyện Tam Dương Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT, XN UT
236 Nguyễn Bùi Chung 01/09/1988 Hà Tĩnh BVĐK Cẩm Phả Sản phụ khoa TKMT thiếu chữ ký
237 Đàm Thị Chuyên 18/06/1974 Cao Bằng BVĐK tỉnh Cao Bằng Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT, XN UT
238 Nguyễn Thị Minh Đức 11/02/1987 Lai Châu BVĐK tỉnh Lai Châu Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT, XN UT
239 Nguyễn Duy Giang 12/06/1987 Nghệ An BVĐK huyện Nghi Lộc, Nghệ An Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT
240 Nguyễn Thị Giang 18/07/1988 Hải Dương BVĐK Cẩm Giàng Sản phụ khoa Bổ sung HĐLĐ trước
241 Lò Thị Hà 12/03/1985 Điện Biên Trung tâm y tế Mường Chà Sản phụ khoa Thiếu TKMT, công văn cử đi thi
242 Tô Việt Hà 27/02/1989 Sơn La BVĐK huyện Mai Sơn Sản phụ khoa Thiếu xác nhận UT

243 Hoàng Văn Hải 01/10/1986 Cao Bằng BVĐK huyện Bảo Lâm Sản phụ khoa TKMT thiếu chữ ký; Thiếu CV cử đi thi, 
không có CNUT

244 Dương Thị Hằng 07/06/1985 Bắc Giang Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Bắc Giang Sản phụ khoa TKMT
245 Vừ Thị Hằng 12/03/1987 Điện Biên Trung tâm y tế Tủa Chùa Sản phụ khoa TKMT
246 Tạ Văn Hậu 20/01/1984 Phú Thọ BVĐK tỉnh Phú Thọ Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT
247 Lê Thị Hiền 21/05/1981 Thanh Hóa BVĐK khu vực Tĩnh Gia, Thanh Hóa Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT
248 Nguyễn Văn Hiếu 10/12/1987 Bắc Giang BVĐK Cẩm Phả Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT
249 Vũ Thế Hoàng 10/02/1984 Hải Dương BVĐK quốc tế Vinmec Sản phụ khoa Thiếu CV cử, Giấy KSK
250 Lê Thị Hồng 12/04/1987 Thanh Hóa BVĐK Nông Nghiệp Sản phụ khoa Thiếu TKMT; Bổ sung QĐTD

251 Nguyễn Thị Huân 22/06/1975 Hà Giang Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang Sản phụ khoa QĐ điều chuyển CB đến cq hiện cử đi thi

252 Nông Minh Huế 09/08/1986 Lạng Sơn Trung tâm y tế huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng SSản phụ khoa TKMT thiếu chữ ký, không có CNUT

253 Hoàng Đăng Hùng 03/07/1983 Bắc Giang Bệnh viện Sản Nhi Quảng Nam Sản phụ khoa  QĐ điều chuyển CB đến cq hiện cử đi thi

254 Phạm Văn Hùng 03/12/1987 Hải Dương Bệnh viện phụ sản Hải Dương Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT
255 Trần Thị Huyền 08/12/1988 Quảng Ninh BVĐK tỉnh Quảng Ninh Sản phụ khoa Thâm niên công tác
256 Nguyễn Thị Khoa 15/03/1984 Nghệ An Bệnh viện Phong Da liễu trung ương Quỳnh LậpSản phụ khoa TKMT
257 Hoàng Thị Vân Kiều 22/03/1986 Cao Bằng BVĐK Như Thanh, Thanh Hóa Sản phụ khoa TKMT
258 Đào Văn Long 18/04/1976 Thanh Hóa BVĐK Triệu Sơn, Thanh Hóa Sản phụ khoa TKMT



259 Chẻo Thị Lưu 26/11/1986 Lai Châu BVĐK tỉnh Phú Thọ Sản phụ khoa Thiếu giấy xác nhận ưu tiên
260 Hứa Thị Mai 19/03/1986 Cao Bằng BVĐK thành phố Cao Bằng Sản phụ khoa TKMT

261 Dương Thị Nguyệt Nga 27/01/1976 Bắc Giang BVĐK Tiên Du, Bắc Ninh Sản phụ khoa Bổ sung QĐTD/HĐLĐ của đơn vị cử đi 
học

262 Ngô Thị Ngân 12/11/1985 Nghệ An Bệnh viện huyên Yên Thành, Nghệ An Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT
263 Trần Bích Ngọc 12/05/1988 Hà Nội Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Sản phụ khoa Thiếu QĐ tuyển dụng

264 Lê Thị Nguyên 08/10/1974 Thanh Hóa Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Sản phụ khoa QĐ điều chuyển CB đến cq hiện cử đi thi, 
TKMT

265 Nguyễn Thị Nhâm 15/06/1982 Hà Nội BVĐK huyện Ba Vì Sản phụ khoa Xác nhận TNCT không ghi ngày tháng
266 Nguyễn Văn Tùng Phương25/01/1985 Bắc Ninh Bệnh viện phụ sản Hải Dương Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT

267 Trịnh Thị Phương 23/05/1985 Thanh Hóa BVĐK khu vực Ngọc Lặc Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT; thiếu xác nhận UT

268 Vũ Ngọc Quang 16/05/1981 Vĩnh Phúc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT; bổ sung QĐ điều 
chuyển công tác đến cơ quan cử đi học

269 Ngô Văn Thanh 08/04/1984 Bắc Ninh Bệnh viện E trung ương Sản phụ khoa Thiếu công văn cử

270 Vũ Thị Thảo 20/08/1987 Bắc Giang Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh Bắc Giang Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT; thiếu xác nhận UT

271 Đào Thị Thêu 10/08/1984 Tuyên Quang BVĐK huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT; bổ sung QĐ 
chuyển ngạch; thiếu xác nhận UT

272 Đặng Thị Thơm 07/11/1985 Lạng Sơn BVĐK trung tâm tỉnh Lạng Sơn Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT; thiếu xác nhận UT

273 Phan Văn Thu 07/10/1988 Hà Giang BVĐK huyện Bắc Mê, Hà Giang Sản phụ khoa Thiếu xác nhận UT
274 Lò Thị Thuận 27/10/1987 Điện Biên Trung tâm y tế huyện Mường Nhé Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT
275 Đinh Thị Lệ Thủy 11/06/1979 Hà Nam Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Sản phụ khoa Thiếu TKMT
276 Nguyễn Thị Thủy 09/06/1978 Bắc Giang Trung tâm y tế thành phố Bắc Giang Sản phụ khoa QĐTD, thiếu TKMT
277 Phan Mạnh Tiến 11/05/1983 Hà Nội BVĐK Thạch Thất Sản phụ khoa Thiếu công văn cử đi dự thi
278 Nguyễn Thị Tình 12/02/1986 Hà Giang BVĐK khu vực huyện Yên Minh Sản phụ khoa Thiếu BĐH, TKMT, không có CNUT
279 Đào Anh Tuấn 02/11/1981 Thái Bình BVĐK tỉnh Hưng Yên Sản phụ khoa Thiếu CMT, TKMT

280 Lê Quốc Tuấn 28/06/1976 Thanh Hóa Trung tâm CSSKSS tỉnh Thanh Hóa Sản phụ khoa Bổ sung QĐ điều chuyển CB đến cq hiện 
cử đi thi

281 Kiều Đức Ty 05/10/1989 Phú Thọ Trung tâm CSSKSS tỉnh Phú Thọ Sản phụ khoa Thiếu chữ ký TKMT
282 Hà Thị Hồng Vân 01/01/1984 Bắc Giang Phòng khám Thái An Sản phụ khoa thiếu chữ ký TKMT, công văn cử đi thi
283 Lương Hải Vân 16/12/1984 Bắc Giang BVĐK tỉnh Bắc Giang Sản phụ khoa TKMT thiếu chữ ký

284 Quàng Thị Vui 20/11/1980 Sơn La BVĐK huyện Sông Mã Sản phụ khoa Bổ sung QĐ chuyển ngạch từ y sỹ sang 
BS; thiếu xác nhận UT

285 Vừ A Xừ 03/02/1984 Nghệ An BVĐK Kỳ Sơn Sản phụ khoa Thiếu TKMT



286 Đoàn Trung Kiên 02/06/1984 Quảng Ninh Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển, Uông Bí Tai Mũi Họng Thiếu chữ ký TKMT
287 Vũ Thị Thảo 30.08.1982 Hải Phòng BV Thể thao VN Tai Mũi Họng Làm lại TNCT & QĐ tiếp nhận VC
288 Đinh Thị Minh Tâm 03/09/1979 Hà Nội BV Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc Tâm thần Qđ nâng ngạch BS
289 Lê Thị Thanh 03/05/1981 Vĩnh Phúc BV Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc Tâm thần Qđ nâng ngạch BS
290 Trần Văn Tuyển 19/08/1980 Hà Nội BV Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc Tâm thần Qđ nâng ngạch BS 
291 Nguyễn Hồng Hà 25/12/1980 Vĩnh Phúc BV Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc Thần kinh Qđ nâng ngạch BS
292 Đinh Công Hiếu 08/07/1988 Đắc Nông TT Y tế huyện Đắk Song, tỉnh Đắc Nông Truyền Nhiễm CV cử đi thi
293 Hà Hữu Tình 30/09/1980 Hà Giang BV Quảng Bình, tỉnh Hà Giang Truyền Nhiễm Qd nâng ngạch BS
294 Nguyễn Văn Toàn 11/11/1984 Hà Nội BV 198 Bộ Công An Truyền Nhiễm CV đi thi, GKSK
295 Phạm Thị Thúy Đông 27/12/1975 Quảng Ninh BV Châm cứu TW Y học cổ truyền Tờ khai chưa đầy đủ
296 Nguyễn Thái Hà 10/10/1974 Hà Nội BV YHCT Bắc Ninh Y học cổ truyền QĐ bổ nhiệm ngạch BS
297 Nguyễn Văn Hà 25/04/1978 Thanh Hóa BV đa khoa Lang Chánh, Thanh Hóa Y học cổ truyền Tờ khai chưa đầy đủ
298 Toán Thu Hoài 05/01/1975 Lai Châu Ban Bảo vệ SK cán bộ Điện Biên Y học cổ truyền Thiếu tờ khai thẻ
299 Lường Văn Hưng 02/04/1983 Thanh Hóa BV Nhi Thanh Hóa Y học cổ truyền CV cử đi học, tờ khai
300 Nguyễn Thu Hương 14/06/1982 Vĩnh Phúc TT Y tế Yên Lạc, Vĩnh Phúc Y học cổ truyền QĐ bổ nhiệm ngạch BS
301 Phạm Tuấn Phương 03/01/1979 Vĩnh Phúc BV PHCN Vĩnh Phúc Y học cổ truyền Qđ bổ nhiệm ngạch BS
302 Đào Xuân Thành 09/01/1982 Thanh Hóa BV Phổi Thanh Hóa Y học cổ truyền Tờ khai chưa đầy đủ
303 Nguyễn Thị Phương Thảo26/09/1974 Hà Nội BV Châm cứu TW Y học cổ truyền Thiếu 1 chữ kí
304 Trần Thị Thơ 01/04/1976 Hưng Yên BV 199 Bộ Công an Y học cổ truyền Qđ bổ nhiệm ngạch BS
305 Nguyễn Thị Thủy 25/04/1983 Vĩnh Phúc BV Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc Y học cổ truyền QĐ chuyển ngạch, 
306 Nguyễn Đức Tuấn 04/09/1985 Hà Nội Cty CP Vận tải đường sắt, Hà Nội Y học cổ truyền Tờ khai chưa đầy đủ
307 Nguyễn Văn Tùng 02/09/1982 Hà Nội BV đa khoa Mê Linh Y học cổ truyền CV cử đi học
308 Đỗ Thị Thu Hằng 15/09/1977 Hà Nội TTYT Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Y học dự phòng QĐ viên chức, QĐ dự thi
309 Nguyễn Văn Nam 01/01/1978 Hà Nội TTYT thị xã Sơn Tây, Hà Nội Y học gia đình QĐ viên chức, QĐ dự thi
Ghi chú: Các Thí sinh hoàn thiện các giấy tờ hạn cuối cùng vào ngày 4/5/2016 tại phòng 314, tầng 3, nhà A1. Nếu không hoàn thiện các giấy tờ thì hồ sơ sẽ bị 
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ởng khoa YTCC thi Nội (trạm y tế từ 06-12)



ấy công nhận bằng của Cục khảo thí BGD, CV cử đi thi



ở khám chữa bệnh


